
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 
BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 038.HOLANEST MGB/HOANGKHANGFOOD/2025 
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT HOÀNG KHANG FOOD 
Địa chỉ: L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam    
Điện thoại: 0939692016                             E-mail:  
Mã số doanh nghiệp: 0316451263 
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:   Ngày Cấp/Nơi cấp: … (đối với cơ sở thuộc 
đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)  
II. Thông tin về sản phẩm: 
1. Tên sản phẩm: HOLANEST KHÁNH HÒA YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN 
2. Thành phần: Nước, đường phèn (8,6 g/100 ml), yến sào (0,45 g/100 ml), chất làm ổn định 
(INS 401, INS 415, INS 407), chất làm rắn chắc (INS 327), chất làm dày (INS 418), hương 
liệu giống tự nhiên. 
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 02 năm kể từ ngày sản xuất. NSX và HSD: xem trên bao bì sản 
phẩm. 
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
 - Quy cách đóng gói: đóng gói kín, thể tích thực: 70 ml/lọ, 150 ml/lọ, hoặc theo yêu cầu của 
khách hàng được thể hiện rõ trên bao bì sản xuất. 
 - Chất liệu bao bì: Sản phẩm đựng trong lọ thủy tinh, nắp thiết có lớp nhựa PE tiếp xúc trực 
tiếp với thực phẩm phù hợp quy định của Bộ Y tế. 
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
DỊCH VỤ MINH GIA BẢO, Địa chỉ: Số 58, Lâm Thị Hố, Khu phố 4, Phường Trung Mỹ 
Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam    
III. Mẫu nhãn sản phẩm (File đính kèm nội dung ghi nhãn, mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu  
nhãn sản phẩm dự kiến) 
IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt 
yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Thông tư số 24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về 
quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm, QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
đối với các sản phẩm đồ uống không cồn, QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm, Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 
038.HOLANEST MGB:2025/ HKF 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và  
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố./. 
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2025 
       ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

  
 
 
 
                MẠC PHƯỚC NÔ EM 



 

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 038.HOLANEST MGB:2025/ HKF 
 - Cảm quan: 

STT Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

01 Trạng thái Dịch sánh 
02 Màu sắc Màu trắng ngà 

03 Mùi, vị Mùi: Đặc trưng. Vị: Đặc trưng 

- Chỉ tiêu chất lượng: 

STT Thành phần dinh dưỡng ĐƠN VI ̣ Mức công bố 

01 Năng lượng Kcal/100mL 31,57 - 45,1 
02 Protein (Nx6.25) g/100mL 0,29 - 0,40 

03 Carbohydrate (không bao gồm xơ tổng) g/100mL 7,42 - 10,6  

04 Natri (Na) mg/100g 17,64 - 25,2 

05 Đường tổng g/100mL 7,14 - 10,2 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 
với các sản phẩm đồ uống không cồn. 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa 

01 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/ml 100 

02 Coliforms CFU/ml 10 

03 Escherichia coli CFU/ml Không được có 
04 Staphylococcus aureus CFU/ml Không được có 

05 Clostridium perfringens CFU/ml Không được có 

06 Pseudomonas aeruginosa CFU/ml Không được có 

07 Streptococci faecal CFU/ml Không được có 

08 Tổng số nấm men - nấm mốc CFU/ml 10 
09 Chì (Pb) mg/l 0,05 

- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại 
nặng trong thực phẩm. 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị ML 

01 Cadmi (Cd) mg/l 1,0 
02 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NỘI DUNG GHI NHÃN SẢN PHẨM( dự kiến ) 
 
Tên sản phẩm: HOLANEST KHÁNH HÒA YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN 
Thành phần: Nước, đường phèn (8,6 g/100 ml), yến sào (0,45 g/100 ml), chất làm ổn định 
(INS 401, INS 415, INS 407), chất làm rắn chắc (INS 327), chất làm dày (INS 418), hương 
liệu giống tự nhiên. 
Hướng dẫn sử dụng: Lắc nhẹ trước khi uống, ngon hơn khi uống lạnh 
Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng 
Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất 
Ngày sản xuất: xem trên bao bì sản phẩm 
Thể tích thực: 
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp 
Xuất xứ: Việt Nam. 
Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
HOÀNG KHANG FOOD 
Địa chỉ: L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ MINH GIA BẢO 
Địa chỉ: Số 58, Lâm Thị Hố, Khu phố 4, Phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam    
Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 038.zHOLANEST MGB:2025/ HKF 
Điện thoại:                                                                                 THỰC PHẨM BỔ SUNG 
    THÔNG TIN DINH DƯỠNG (      /100 ml hay     /g thực phẩm) 

STT Thành phần dinh dưỡng ĐƠN VI ̣ Mức công bố 
01 Năng lượng Kcal/100mL 31,57 - 45,1 

02 Protein (Nx6.25) g/100mL 0,29 - 0,40 

03 Carbohydrate (không bao gồm xơ tổng) g/100mL 7,42 - 10,6  

04 Natri (Na) mg/100g 17,64 - 25,2 

05 Đường tổng g/100mL 7,14 - 10,2 

                   
 
 
 
 
                                                                                       MẠC PHƯỚC NÔ EM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 


